
Mẫu số 1 
 

                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ ðĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ðỊA 

(Dùng cho phương tiện chưa khai thác, ñăng ký lần ñầu) 
 

 
Kính gửi: ..................................................................................... 

 
Chủ phương tiện: ................................................................................................................. 
ðịa chỉ: ......................................................................................................….…................. 
 
 ðề nghị cơ quan cấp ñăng ký phương tiện thủy nội ñịa với ñặc ñiểm cơ bản như 
sau: 
Tên phương tiện: ......................................   Ký hiệu thiết kế: 
......................... 
Công dụng: .......................................................................................................................... 
Năm và nơi ñóng: ........................................................................………................…....... 
Cấp tàu: ................................................... .  Vật liệu vỏ: ................................ 
Chiều dài thiết kế: .................................. m  Chiều dài lớn nhất: …….......... 
m 
Chiều rộng thiết kế:................................. m  Chiều rộng lớn nhất:.............…m 
Chiều cao mạn: ....................................... m  Chiều chìm: .................………m 
Mạn khô: ................................................ m  Trọng tải toàn phần:….......….tấn 
Số người ñược phép chở: ................... người  Sức kéo, ñẩy: .........................tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất ): 
..................................…............... 
............................................................................................................................................. 
Máy phụ (Nếu có): .............................................................................................................. 
Giấy phép nhập khẩu số (Nếu có): ............................   ngày ..... tháng  ..... năm 200... 
Do cơ quan  ............................................................................................................cấp. 
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số: ………………………… 
.....................................................do cơ quan  ...............................……………… cấp. 
Hoá ñơn nộp lệ phí trước bạ số ............   ngày .....  tháng .....  năm 200...  
 
 Tôi cam ñoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy ñịnh của pháp luật về quản lý và 
sử dụng phương tiện. 
 
 
 
 
 
 
 
 
((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người ñại diện tổ chức ký tên, ñóng dấu) 

………, ngày……tháng……năm  200…. 

CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 



       
 

 
    Mẫu số 1a 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
ðƠN ðỀ NGHỊ ðĂNG KÝ 

PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ðỊA 
 (Dùng cho phương tiện ñang khai thác ñăng ký lần ñầu) 

 
 

Kính gửi: ..................................................................................... 
 
 
Chủ phương tiện: ................................................................................................................ 
ðịa chỉ: .............................................................................................................................. 

ðề nghị cơ quan cấp ñăng ký phương tiện thủy nội ñịa với ñặc ñiểm cơ bản như 
sau: 
Tên phương tiện: .....................................   Chiều cao mạn: .......................m 
Năm hoạt ñộng:..................................... . .  Chiều chìm:……......................m 
Công dụng:……..………………………..  Mạn khô:……………………..m 
Năm và nơi ñóng:..................……………  Trọng tải toàn phần: ...............tấn 
Vật liệu vỏ:………........…………………  Số người có thể chở:…….. 
người 
Chiều dài lớn nhất:..............................(m)   Sức kéo, ñẩy……………..…. 
tấn 
Chiều rộng lớn nhất:……………..…..(m) 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ………................................... 
.............................................................................................................................................     
Máy phụ (Nếu có): ....................................…...................................................................... 
Phương tiện này ñược (Mua lại, hoặc ñóng tại 
...):………..……………………………… 
……...………...................(Cá nhân hoặc tổ chức).....……................................................. 
ðịa chỉ : .............................................................................................................................. 
Thời gian (Mua, tặng, ñóng)…………………………..…..  ngày...... tháng ...... năm ...... 
Hoá ñơn nộp lệ phí trước bạ số ............   ngày .....  tháng .....  năm 200...  
Nay ñề nghị ................................................……………… ñăng ký phương tiện trên. 
      Tôi xin cam ñoan lời khai trên là ñúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về quyền sở hữu hợp pháp ñối với phương tiện và lời khai trên. 
 
Xác nhận của ñại diện chính quyền ñịa phương       .........., ngày .... tháng .... năm 200... 
               cấp phường, xã       CHỦ PHƯƠNG TIỆN 
    (Nội dung: Xác nhận ông, bà ............                                       (Ký tên) 
ñăng ký hộ khẩu thường trú tại ñịa phương 
có phương tiện nói trên và không tranh chấp 
về quyền sở hữu) 
 (Ký tên, ñóng dấu) 



      
 
 
 
 
 

           
 Mẫu số 2 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
ðƠN ðỀ NGHỊ ðĂNG KÝ LẠI 

PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ðỊA 
(Dùng cho phương tiện thay ñổi tính năng kỹ thuật) 

 
 

Kính gửi: ..................................................................................... 
 
 
Chủ phương tiện: .................................……....................................................................... 
ðịa chỉ: .......................................…................................................................................... 
 

Hiện ñang là chủ sở hữu phương tiện có ñặc ñiểm cơ bản như sau: 
Tên phương tiện: .....................................  Số ñăng ký: .......................................… 
do…......................................……............ cấp ngày ........ tháng ........ năm .........….…… 
Công dụng: ........................................... .   Ký hiệu thiết kế: ................................... 
Năm và nơi ñóng: …………………………………………….………………………….. 
Cấp tàu: ..............................................…….  Vật liệu vỏ: ............................... 
Chiều dài thiết kế: ...........................…….m  Chiều dài lớn nhất: .............…m 
Chiều rộng thiết kế:.............................….m  Chiều rộng lớn nhất:.................m 
Chiều cao mạn: ...................................…..m  Chiều chìm: .............................m 
Mạn khô: ................................................. m  Trọng tải toàn phần:...............tấn 
Số người ñược phép chở: ................... người  Sức kéo, ñẩy: .........................tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất ): 
……………................................. 
..............................................................................................................................................     
Máy phụ (Nếu có): .........................…................................................................................. 
Nay ñề nghị cơ quan ñăng ký lại phương tiện trên với lý do : …………………………… 
…………………………………………………………………………………………... 
 
 (Nêu các thông số kỹ thuật thay ñổi của phương tiện xin ñăng ký lại ) 
 

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh quy ñịnh của 
pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện. 
 

       ..........., ngày .... tháng .... năm 200... 
      CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 

                   



 
   
((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người ñại diện tổ chức ký tên, ñóng dấu) 
       
 
 
 
 

      
Mẫu số 3 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
ðƠN ðỀ NGHỊ ðĂNG KÝ LẠI 

PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ðỊA 
(Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu) 

 
 

Kính gửi: ..................................................................................... 
 
 
Chủ phương tiện: ................................................................................................................. 
ðịa chỉ: ............................................................................................................................... 

 
ðề nghị cơ quan ñăng ký lại phương tiện thủy nội ñịa với ñặc ñiểm cơ bản như 

sau: 
Tên phương tiện: .....................................   Số ñăng ký: ................................. 
Công dụng: ........................................... .    Ký hiệu thiết kế: ......................... 
Năm và nơi ñóng: …………………………………………..…………………………….. 
Cấp tàu: ..............................................…….  Vật liệu vỏ: ................................ 
Chiều dài thiết kế: ...........................…….m  Chiều dài lớn nhất: ..............…m 
Chiều rộng thiết kế:.............................….m  Chiều rộng lớn nhất:.................m 
Chiều cao mạn: ...................................…..m  Chiều chìm: .............................m 
Mạn khô: ................................................. m  Trọng tải toàn phần:................tấn 
Số người ñược phép chở: ................... người  Sức kéo, ñẩy: .........................tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất ): 
…………..................................... 
.............................................................................................................................................     
Máy phụ (Nếu có): ....................................…...................................................................... 
Phương tiện này ñược (Mua lại, hoặc ñiều chuyển ...):………………………………………. 
....................................... từ (Ông, bà hoặc cơ quan, ñơn 
vị)…............................................ 
ðịa chỉ: ............................................................................................................................... 
ðã ñăng ký tại..........................….......……………….  ngày...... tháng ...... năm ..... 
Nay ñề nghị ................................................…………… ñăng ký lại phương tiện trên. 

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện 
trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy ñịnh của pháp luật về quản lý và sử dụng phương 
tiện. 



 
          .........., ngày .... tháng .... năm 200... 
                        CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 
                                
      
((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người ñại diện tổ chức ký tên, ñóng dấu) 
       
 
 
 

 
 

Mẫu số 3a 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ XOÁ ðĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ðỊA 

 
 

Kính gửi: ..................................................................................... 
 

Chủ phương tiện: ................................................................................................................. 
ðịa chỉ: ............................................................................................................................... 

ðề nghị cơ quan xoá ñăng ký phương tiện thủy nội ñịa với ñặc ñiểm cơ bản như 
sau: 
Tên phương tiện: .....................................   Số ñăng ký: ................................. 
Công dụng: ........................................... .    Ký hiệu thiết kế: ......................... 
Năm và nơi ñóng: …………………………………………..…………………………….. 
Cấp tàu: ..............................................…….  Vật liệu vỏ: ................................ 
Chiều dài thiết kế: ...........................…….m  Chiều dài lớn nhất: ..............…m 
Chiều rộng thiết kế:.............................….m  Chiều rộng lớn nhất:.................m 
Chiều cao mạn: ...................................…..m  Chiều chìm: .............................m 
Mạn khô: ................................................. m  Trọng tải toàn phần:................tấn 
Số người ñược phép chở: ................... người  Sức kéo, ñẩy: .........................tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất ): 
…………..................................... 
.............................................................................................................................................     
Máy phụ (Nếu có): ....................................…...................................................................... 
Nay ñề nghị ................................................………… xoá ñăng ký lại phương tiện trên. 

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện 
trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy ñịnh của pháp luật về quản lý và sử dụng phương 
tiện. 

 
       .........., ngày .... tháng .... năm 200... 

      CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 

 
 
 
 
 
 



 
((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người ñại diện tổ chức ký tên, ñóng dấu) 
      



 
Mẫu số 4 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
ðƠN ðỀ NGHỊ ðĂNG KÝ LẠI 

PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ðỊA 
(Dùng cho phương tiện chỉ thay ñổi cơ quan ñăng ký phương tiện) 

 
Kính gửi: ..................................................................................... 

 
Chủ phương tiện: ................................................................................................................. 
ðịa chỉ: .......................................................................................................................…… 
 
Hiện ñang là chủ sở hữu phương tiện: ....................... Số ñăng ký: ............................… 
do ….............................................……..... cấp  ngày ......…. tháng .....……. năm ............ 
có ñặc ñiểm cơ bản như sau: 
Ký hiệu thiết kế: .....................................    Cấp tàu: ...................................... 
Công dụng: ..............................................   Vật liệu vỏ:..............…............... 
Năm và nơi ñóng: ............................................................................................................... 
Chiều dài thiết kế: ................................m   Chiều dài lớn nhất: ..................m 
Chiều rộng thiết kế:..............................m   Chiều rộng lớn nhất:.................m 
Chiều cao mạn: ................................…m   Chiều chìm: .............................m 
Mạn khô: ..............................................m   Trọng tải toàn phần:................tấn 
Số người ñược phép chở: ................người   Sức kéo, ñẩy: 
.........................tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công 
suất):………............................................. 
..............................................................................................................................................    
Máy phụ (Nếu có): .............................................................................................................. 
Nay ñề nghị ñăng ký lại phương tiện trên theo ñịa chỉ mới 
là.............................................. 
 (Nêu lý do thay ñổi ñịa chỉ) 
 

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy ñịnh của 
pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện. 
 
       .........., ngày .... tháng .... năm 200... 

      CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 

 
 
 
 
 
((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người ñại diện tổ chức ký tên, ñóng dấu) 
     
 
 



                         
 
 
 

     Mẫu số 5 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ  CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ðĂNG KÝ  
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ðỊA 

(Dùng cho phương tiện bị mất ñăng ký do chìm ñắm; bị cháy) 
 

 
Kính gửi: ..................................................................................... 

 
 
Chủ phương tiện: ................................................................................................................. 
ðịa chỉ: ...........................................................................................……............................. 
 
Hiện ñang là chủ sở hữu phương tiện: ....................... Số ñăng ký : ..........….................. 
do …...............................................……........ cấp ngày ......... tháng ..….... năm ............. 
có ñặc ñiểm cơ bản như sau: 
Ký hiệu thiết kế: ...................................    Cấp tàu: ...................................... 
Công dụng: ...........................................   Vật liệu vỏ: .............................… 
Năm và nơi ñóng: ..................................................................................................….......... 
Chiều dài thiết kế: ...................…m   Chiều dài lớn nhất: ..................m 
Chiều rộng thiết kế:.................… m   Chiều rộng lớn nhất:.................m 
Chiều cao mạn:.........................…m   Chiều chìm: .............................m 
Mạn khô: .....................................m   Trọng tải toàn phần:................tấn 
Số người ñược phép chở:....... người   Sức kéo, ñẩy: 
..........................tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): 
...................................................... 
..................................................................................................................................……...     
Máy phụ (Nếu có): .............................................................................................................. 
 

Nay ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký phương tiện thuỷ nội ñịa với lý do:  
 
 (Nêu lý do giấy chứng nhận ñăng ký bị mất, thời gian, ñịa ñiểm bị  mất..... ) 
 
 Tôi cam ñoan lời khai trên là ñúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về lời khai của mình. 
 

  .........., ngày .... tháng .... năm ............. 
     Xác nhận của Cảnh sát Giao thông                   CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 
ñường thuỷ hoặc Cảng vụ ðường thuỷ nội ñịa               
   
 



((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người ñại diện tổ chức ký tên, ñóng dấu) 
        
 
 
 
 
                         

   Mẫu số 5a 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ  CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ðĂNG KÝ  
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ðỊA 

(Dùng cho phương tiện bị mất ñăng ký vì các lý do khác) 
 

 
Kính gửi: ..................................................................................... 

 
 
Chủ phương tiện: ................................................................................................................. 
ðịa chỉ: ...........................................................................................……............................. 
 
Hiện ñang là chủ sở hữu phương tiện: ....................... Số ñăng ký : ..........….................. 
do …...............................................……........ cấp ngày ......... tháng ..….... năm ............. 
có ñặc ñiểm cơ bản như sau: 
Ký hiệu thiết kế: ...................................    Cấp tàu: ...................................... 
Công dụng: ...........................................   Vật liệu vỏ: .............................… 
Năm và nơi ñóng: ..................................................................................................….......... 
Chiều dài thiết kế: ...................…m   Chiều dài lớn nhất: ..................m 
Chiều rộng thiết kế:.................… m   Chiều rộng lớn nhất:.................m 
Chiều cao mạn:.........................…m   Chiều chìm: .............................m 
Mạn khô: .....................................m   Trọng tải toàn phần:................tấn 
Số người ñược phép chở:....... người   Sức kéo, ñẩy: 
..........................tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): 
...................................................... 
..................................................................................................................................……...     
Máy phụ (Nếu có): .............................................................................................................. 
 

Nay ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký phương tiện thuỷ nội ñịa với lý do:  
 
 (Nêu lý do giấy chứng nhận ñăng ký bị mất, thời gian, ñịa ñiểm bị  mất..... ) 
 
 Tôi cam ñoan lời khai trên là ñúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về lời khai của mình. 
 

  .........., ngày .... tháng .... năm ............. 
                             CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 



 
 
((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người ñại diện tổ chức ký tên, ñóng dấu) 
 
 
 
 
       
 
 
Mặt trước 
                         Mẫu số 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Quốc huy) 
GIẤY CHỨNG NHẬN 

ðĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ðỊA 
 

Tên phương tiện:....................................   Số ñăng ký: 

.............................. 

Chủ phương tiện: 

............................................................................................................. 

ðịa chỉ chủ phương tiện: 

................................................................................................. 

ðã ñăng ký phương tiện có ñặc ñiểm sau:  

Cấp phương tiện: ......................................   Công 

dụng:............................... 

Năm và nơi 

ñóng:.............................................................................................................. 

Chiều dài thiết kế:.................................m,   Chiều dài lớn 

nhất:................m 

Chiều rộng thiết kế:...............................m,   Chiều rộng lớn 

nhất:..............m 

Chiều cao mạn:......................................m,  Chiều 

chìm:...........................m 

Mạn khô:...............................................m,   Vật liệu 

vỏ:............................... 

UBND TỈNH ……………. 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:  ………… /ðK 

CỘNG HO� X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

    Mẫu số 7 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ  ðỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ðĂNG KÝ  
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ðỊA 

 
Kính gửi: ..................................................................................... 

 
 
Chủ phương tiện: ................................................................................................................. 
ðịa chỉ: ...........................................................................................……............................. 

ðã ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký phương tiện có ñặc ñiểm cơ bản như sau: 
Tên phương tiện:.......................................   Số ñăng ký: 
..........….................. 
do …..………………………………….…… cấp ngày…….…tháng…….năm………… 
Công dụng: .......................................................................................................................... 
Năm và nơi ñóng: ..................................................................................................….......... 
Cấp phương tiện:.............................   Vật liệu vỏ:.................................. 
Chiều dài thiết kế: ...................…m   Chiều dài lớn nhất: ..................m 
Chiều rộng thiết kế:.................… m   Chiều rộng lớn nhất:.................m 
Chiều cao mạn:.........................…m   Chiều chìm: .............................m 
Mạn khô: .....................................m   Trọng tải toàn phần:................tấn 
Số người ñược phép chở :....... người   Sức kéo, ñẩy: 
..........................tấn 
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): 
...................................................... 
...................................................................................................................................……...     
Máy phụ (Nếu có): .............................................................................................................. 
 
 Nay ñề nghị cơ quan ñổi Giấy chứng nhận ñăng ký phương tiện thuỷ nội ñịa theo 
quy ñịnh.   
 
 Tôi cam ñoan lời khai trên là ñúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về lời khai của mình. 

 
 
 

Mặt sau: Ảnh khổ 10 x 15 
Chụp toàn bộ phía mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi  



 
     .........., ngày .... tháng .... năm ..... 

                        CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*) 

                                                         
 
   
 
 
((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người ñại diện tổ chức ký tên, ñóng dấu) 
        
 
 
 
 
 

 
Phụ lục1 

 
KÝ HIỆU NHÓM CÁC CHỮ CÁI GHI TRÊN SỐ ðĂNG KÝ 

PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ðỊA CỦA CÁC SỞ GTVT (GTCC) 
 

TT Tên ñịa phương Ký hiệu TT Tên ñịa phương Ký hiệu 
1 An Giang AG 33 Kiên Giang KG 

2 Bạc Liêu BL 34 Lạng Sơn LS 

3 Bắc Cạn BC 35 Lai Châu LC 

4 Bắc Giang BG 36 Lâm ðồng Lð 

5 Bắc Ninh BN 37 Lào Cai LK 

6 Bà Rịa - Vũng Tàu BV 38 Kon Tum KT 

7 Bến Tre BTr 39 Long An LA 

8 Bình Dương BD 40 Nam ðịnh  Nð 

9 Bình ðịnh Bð 41 Nghệ An NA 

10 Bình Thuận BTh 42 Ninh Bình NB 

11 Bình Phước BP 43 Ninh Thuận  NT 

12 Cà Mau CM 44 Phú Thọ PT 

13 Cần Thơ CT 45 Phú Yên  PY 

14 Cao Bằng CB 46 Quảng Bình QB 

15 ðà Nẵng ðNa 47 Quảng Nam QNa 

16 ðắc Lắc ðL 48 Quảng Ngãi QNg 

17 ðắc Nông ðNô 49 Quảng Ninh QN 

18 ðiện Biên ðB 50 Quảng Trị QT 

19 ðồng Nai ðN 51 Sóc Trăng  ST 

20 ðồng Tháp ðT 52 Sơn La SL 

21 Gia Lai GL 53 Tây Ninh  TN 

22 Hà Giang HG 54 Thái Bình TB 



23 Hà Nam HNa 55 Thái Nguyên TNg 

24 Hà Nội  HN và 
HTa 

56 Thanh Hoá  TH 

25 Hà Tĩnh HT 57 Thừa Thiên Huế TTH 

26 Hải Dương  HD 58 Tiền Giang TG 

27 Hải Phòng HP 59 Trà Vinh TV 

28 Hậu Giang  HGi 60 Tuyên Quang TQ 

29 Hoà Bình HB 61 Vĩnh Long VL 

30 TP. Hồ Chí Minh SG 62 Vĩnh Phúc  VP 

31 Hưng Yên HY 63 Yên Bái YB 

32 Khánh Hoà  KH    
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